
TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNGTỔ ĐỊA LÍ – CÔNG NGHỆ MA TRẬN VÀ  ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ IMÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 12. NĂM HỌC 2025-2026THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
Xây dựng ma trận đề kiểm tra 1.

TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vịkiến thức
Mức độ đánh giá Tỉ lệ % 

điểmTNKQ nhiều lựachọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

1 Địa lí tựnhiên

Vị trí địa lí và phạmvi lãnh thổ   (0,5 điểm)
2 5%0,5 điểm

Thiên nhiên nhiệt đớiẩm gió mùa và ảnhhưởng đến sản xuất,đời sống (2,5 điểm)

3 1 1a 1b, 1c 1d 1 1 25,0%2,5 điểm

Sự phân hoá đa dạngcủa thiên nhiên (2,5 điểm)
3 1 1a 1b, 1c 1d 1 1 25,0%2,5 điểm

2
Địa lí dâncư

Dân số (2,0 điểm) 2 1 1a 1b, 1c 1d 1 20,0%2,0 điểmLao động và việc làm(2,0 điểm) 1 1 1 1a 1b, 1c 1d 1 20,0%2,0 điểmĐô thị hóa (0,5 điểm) 1 1 5%0,5 điểm
Tổng số câu 123,0đ 20.5đ 41,0đ 41,0đ 82,0đ 41,0đ 20,5đ 41,0đTổng số điểm 4,5đ 4,0đ 1,5đ 10 điểm

Tỉ lệ % 45% 40% 15%
Nhận biết: 18 = 4,0 điểm; Thông hiểu: 12 = 3,0 điểm; vận dụng: 12 = 3,0 điểm 



Xây dựng đặc tả đề kiểm tra2.
 ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ 12

TT Chương/chủ đề
Nộidung/đơnvị kiếnthức

Đặc tả Mức độ đánh giá Tỉ lệ
% điểmTNKQ nhiều lựachọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lờingắn

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD
1

Địa lí tựnhiên

Vị trí địa lívà phạm vilãnh thổ   
(1,0 điểm)

Nhận biết- Xác định được đặc điểm vị tríđịa lí, phạm vi lãnh thổ ViệtNam trên bản đồ (NL1)Thông hiểu
- Phân tích được ảnh hưởng củavị trí địa lí, phạm vi lãnh thổđến tự nhiên, kinh tế - xã hội vàan ninh quốc phòng (NL1)

2 5%0,5 điểm

Thiênnhiên nhiệtđới ẩm giómùa và ảnhhưởng đếnsản xuất,đời sống
(2,75điểm)

Nhận biết- Trình bày được các biểu hiệncủa thiên nhiên nhiệt đới ẩmgió mùa thông qua khí hậu vàcác thành phần tự nhiên khác. (NL1)Thông hiểu- Phân tích được ảnh hưởng củathiên nhiên nhiệt đới ẩm giómùa đến sản xuất và đời sống (NL1).Vận dụng
- Sử dụng số liệu thống kê đểtrình bày đặc điểm thiên nhiênnhiệt đới ẩm gió mùa. (NL2)

3 1 1a 1b,1c 1d 1 1 25,0%2,5 điểm

Sự phânhoá đa Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm tự

3 1 1a 1b,1c 1d 1 1 25,0%2,5 điểm



dạngcủathiênnhiên(2,75
điểm)

nhiên của ba miền: Bắc vàĐông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc vàBắc Trung Bộ, Nam Trung Bộvà Nam Bộ. (NL1)
Thông hiểu
- Chứng minh được sự phânhoá đa dạng của thiên nhiênViệt Nam theo Bắc - Nam,Đông - Tây, độ cao. (NL1)
- Phân tích được ảnh hưởng củasự phân hoá đa dạng thiênnhiên đến phát triển kinh tế - xãhội đất nước. (NL1)
Vận dụng 
- Sử dụng số liệu thống kê đểchứng minh sự phân hoá đadạng của thiên nhiên nước ta.(NL2)2 Địa lídân cư Dânsố(2,0

điểm)

Nhận biết- Trình bày được đặc điểm dânsố nước ta (NL1).Thông hiểu- Phân tích được các thế mạnhvà hạn chế về dân số (NL2)- Nêu được chiến lược và giảipháp phát triển dân số. (NL2)Vận dụng- Sử dụng số liệu thống kênhận xét, giải thích về đặcđiểm dân số Việt Nam (NL2).- Liên hệ được một số vấn đềdân số ở địa phương (NL3).- Giải thích được một số vấnđề thực tế liên quan đến dânsố nước ta (NL1).

2 1 1a 1b,1c 1d 1 20,0%2,0 điểm



Laođộng vàviệc làm2,0
điểm)

Nhận biết- Trình bày được đặc điểmnguồn lao động (NL1).Thông hiểu- Phân tích được tình hình sửdụng lao động theo ngành,theo thành phần kinh tế, theothành thị và nông thôn ở nướcta (NL1).- Phân tích được vấn đề việclàm ở nước ta (NL1).- Nêu được các  hướnggiải quyết việc làm ở nước ta (NL2).Vận dụng- Phân tích được các biểu đồ,bảng số liệu về lao động vàviệc làm (NL1).
- Liên hệ được thực tế địaphương về vấn đề lao động,việc làm (NL3).

1 1 1 1a 1b,1c 1d 1 20,0%2,0 điểm

Đô thị hóa 
(0,5điểm)

Nhận biết- Trình bày được đặc điểm đôthị hoá ở Việt Nam và sự phânbố mạng lưới đô thị . Thông hi ể u – Phân tích được ảnh hưởngcủa đô thị hoá đến phát triểnkinh tế - xã h ội. V ận d ụng – Sử dụng biều đ ồ và bảng sốliệu thống kê để nhận xét và

1 1 5%0,5 điểm



1. NL1: Nhận thức khoa học địa lí; NL2: Tìm hiểu địa lí; NL 3: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
2. Mức độ: Biết: 16 câu và ý = 4,0 điểm; Thông hiểu: 12 câu và ý = 3,0 điểm; Vận dụng: 12 câu và ý = 3,0 điểm 

 
 
MA TRẬN ĐÃ ĐƯỢC GIÁO VIÊN TRONG NHÓM ĐỊA LÍ THỐNG NHẤT  
1. Nguyễn Thị Chót
2. Nguyễn Khánh Chi
3. Phan Thị Trúc Linh
                                                                                                                                                            Vĩnh Long , ngày 13 tháng 10 năm 2025
                 TỔ TRƯỞNG.                                                                                                                                              Người soạn 

 

              Nguyễn Thị Chót                                                                                                                                       Nguyễn Khánh Chi

giải thích về đô thị hoá ở nướcta.
Tổng số câu 12
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4
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0,5đ
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1,0đTổng số điểm 4,5đ 4,0đ 1,5đ
Tỉ lệ % 45% 40% 15%


